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I/ KHÁI NI MỆ  

Câu h i : +Hãy nêu khái ni m c a polime, cho ví d  .ỏ ệ ủ ụ

                + Polime chia làm m y lo i ?ấ ạ

 Polime là nh ng h p ch t có phân t  kh i r t ữ ợ ấ ử ố ấ
l n do nhiêu đ n v  c  sớ ơ ị ơ ở (g i là m t xíchọ ắ  ) liên k t ế
v i nhau t o nên .ớ ạ

Ví dụ :   Polietilen :   ( CH2-CH2  )n   

             Nilon-6 :          ( NH[CH2]5- CO )n 

H  s  ệ ố n đ c g i là h  s  ượ ọ ệ ố polime hoá hay đ  polime ộ
hoá 

CH2=CH2 g i là ọ monome  ( CH2-CH2 )n g i là ọ polime



  

+ PHÂN LO IẠ  : Theo ngu n g cồ ố  

-Polime t ng h pổ ợ  : Ví d  : Polietilenụ

-Polime thiên nhiên: Ví d  Tinh b tụ ộ

-Polime bán t ng h pổ ợ  : Ví d  t  viscoụ ơ

•Các polime t ng h p l i đ c phân lo i theo ổ ợ ạ ượ ạ
ph ng pháp t ng h pươ ổ ợ  :

       + Polime trùng h pợ  : Ví d  :Polipropilenụ

      + Polime trùng ng ngư  : Ví d  nilon -6,6ụ



  

II/ Đ C ĐI M C U TRÚCẶ Ể Ấ

Câu h iỏ  : Polime có c u trúc nh  th  nào ?ấ ư ế+ M ch không nhánhạ

+ M ch m ng không gianạ ạ

+ M ch phân nhánhạ



  

III/ TÍNH CH T V T LÍẤ Ậ  

Câu h iỏ  : Nêu tính ch t v t lí c a polimeấ ậ ủ-H u h t polime là nh ng ch t r n , không bay h i , ầ ế ữ ấ ắ ơ
không có nhi t đ  nóng ch y xác đ nh .ệ ộ ả ị

-Đa s  polime không tan trong các dung môi thông ố
th ng .ườ

-Nhi u polime có tính d o , tính đàn h i , cánh đi n , ề ẻ ồ ệ
cách nhi t ,….ệ



  

IV/ TÍNH CH T HOÁ H CẤ Ọ  : ( HS T  Đ C THÊM)Ự Ọ
Câu h i : Polime có nh ng tính ch t hoá h c ỏ ữ ấ ọ
nào ?

1. Ph n ng phân c t m ch polimeả ứ ắ ạ

2. Ph n ng gi  nguyên m ch polimeả ứ ữ ạ

3. Ph n ng tăng m ch polime ả ứ ạ



  

V/PH NG PHÁP ĐI U CHƯƠ Ề Ế :

Câu h iỏ  : polime th ng đ c đi u ch  b ng ườ ượ ề ế ằ
ph ng pháp nào ? Cho ví d  .ươ ụ

1.Ph n ng trùng h pả ứ ợ  :

2. Ph n ng trùng ng ngả ứ ư  :

Th  nào là ph n ng trùng h p ?, Đi u ki n c n ế ả ứ ợ ề ệ ầ
đ  m t monome tham gia ph n ng trùng h p là ể ộ ả ứ ợ
gì ?

Trùng h pợ  là quá trình k t h p nhi u phân t  ế ợ ề ử
nh  (monome ) gi ng nhau hay t ng t  nhau thành ỏ ố ươ ự
phân t  l n (polime ).ử ớ

Đi u ki n c n v  c u t o c a monome  tham gia ề ệ ầ ề ấ ạ ủ
ph n ng trùng h p làả ứ ợ  :

+ Phân t  ph i có liên k t b i : CHử ả ế ộ 2=CH2 , 
CH2=CHCl

+ Ho c là vòng kém b n có th  m  ra :  ặ ề ể ở

CH2-  CH2

         O

      



  

V/ PH NG PHÁP ĐI U CH  ƯƠ Ề Ế

1.PH N NG TRÙNG H PẢ Ứ Ợ  
2.PH N NG TRÙNG NG NGẢ Ứ Ư

Th  nào là ph n ng trùng ng ng ? Đi u ế ả ứ ư ề
ki n c n v  c u t o c a monome tham gia ph n ệ ầ ề ấ ạ ủ ả

ng trùng ng ng ?ứ ư

Trùng ng ngư  là quá trình k t h p nhi u phân t  nh  ế ợ ề ử ỏ
(monome ) thành phân t  l n (polime) đ ng th i gi i ử ớ ồ ờ ả
phóng nh ng phân t  nh  khác ( thí d  Hữ ử ỏ ụ 2O).

Đi u ki n c nề ệ ầ  : Có ít nh t hai nhóm ch c có kh  ấ ứ ả
năng ph n ngả ứ  :       Ví 
dụ : HOOC-C6H4-COOH ; HO-CH2-CH2-OH



  

VI/ NG D NG :Ứ Ụ



  

t  t m v i nh ng ơ ằ ớ ữ
s c màu, ắ



  



  Keo dán s t và các thi t b  ch u l cắ ế ị ị ự  
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BÀI T PẬ

Câu 1: Ch t ấ không có kh  năng tham gia ph n ng ả ả ứ
trùng h p là :ợ

A. propen B. stiren C.Toluen D. Isopren 

Sai r iồSai r iồĐúng r iồ  Sai  r iồ  



  

Câu 2: Ch t ấ không có kh  năng tham gia ph n ng ả ả ứ
trùng ng ng là :ư

A. glyxin B. Axit terephtalic

C. Axit axetic D. Etylen glicol

Sai  r iồ  Sai  r iồ  Sai  r iồ  Đúng  r iồ  



  

A. CH2=CH2 , CH3-CH=CH=CH2 , H2N-CH2-COOH

B. CH2=CHCl , CH3-CH=CH-CH3 , H2N-CH2-COOH

C. CH2=CH2 ,CH3-CH=CH-CH3 , H2N-CH2-COOH

D. CH2=CH2 ,CH2=CH-CH=CH2 , H2N-CH2-COOH

Câu 3: Cho các polime sau : (CH2-CH2)n ; (CH2-
CH=CH-CH2)n  , (HN-CH2-CO)n . Công th c c a các ứ ủ
monome đ  khi ể trùng h pợ  ho c ặ trùng ng ngư  t o ra các ạ
polime trên l n l t là :ầ ượ

SaiSaiSaiĐúng



  

Câu 4 : Khi trùng ng ng 7,5 gam axit amino axetic v i ư ớ
hi u su t là 80% , ngoài amino axit d  ng i ta còn thu ệ ấ ư ườ
đ c m gam polime và 1,44 gam n c . Giá tr  c a m là :ượ ướ ị ủ  

A. 5,56 gam B. 5,25gam C. 4,25gam D. 4,56gam

Kh i l ng Hố ượ 2NCH2COOH ph n ng : ả ứ

  Áp d ng ĐLBTKL ta có :ụ

   m= 6-1,44=4,56 gam

gam6
100

80.5,7 =

nH2NCH2COOH            ( HN-CH2- CO )n  + H2O

ĐúngSai Sai Sai 



  

Câu 5 : Trùng h p hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua ợ
đ c m gam PVC . S  m t xích –CHượ ố ắ 2-CHCl- có 
trong m gam PVC nói trên là :

A. 6,02.1023 C. 6,02.1021 D. 6,02.1020B. 6,02.1022

nCH2=CHCl                    ( CH2-CHCl )n

S  mol c a CHố ủ 2=CHCl  là :

S  m t xích –CHố ắ 2-CHCl- có trong m gam PVC 
nói trên là : 

0,1.6,02.1023=6,02.1022

mol1,0
5,62

25,6 =

Sai Sai Sai Đúng



  

Câu 6: Phân t  kh i trung bình c a PE là 420 000 .      ử ố ủ
       Thì h  s  polime hoá c a PE là :ệ ố ủ    

A.15000 C. 10 000B. 4000 D. 5 000

15000
28

420000 ==n

Sai Sai Sai Đúng Sai 
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